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THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP THỰC HÀNH KỸ THUẬT NHẢY XA ƯỠN THÂN CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT – ĐẠI HỌC HUẾ
Ths. Phạm Đức Thạch, TS. Dương Văn Dũng
Khoa GDTC – Đại học Huế
Tóm tắt: Qua nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, để tài đã đánh giá được thực trạng các yếu tố cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập thực hành kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân. Đây là cơ sở khoa học trong lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy nội dung nhảy xa ưỡn thân cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất - Đại học Huế. 
Từ khóa: yếu tố ảnh hưởng, nhảy xa ưỡn thân, Đại học Huế.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Giáo dục thể chất (GDTC) là một lĩnh vực sư phạm chuyên biệt nhằm phát triển hài hòa cân đối hình thể, nâng cao năng lực thể chất, tinh thần, đồng thời tác động tích cực đối với việc rèn luyện và bồi dưỡng những phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức thẩm mỹ trong quá trình hình thành nhân cách của học sinh/sinh viên.
Tại Khoa GDTC – Đại học Huế, một nội dung Điền kinh được giảng dạy cho sinh viên ngành GDTC là Phương pháp giảng dạy lý thuyết và thực hành môn nhảy cao - nhảy xa, qua đó hình thành phương pháp và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp cho sinh viên khi ra trường. Thực tiễn quá trình dạy và học của sinh viên ngành GDTC - Đại học Huế trong những năm qua cho thấy, kết quả học tập thực hành kỹ thuật động tác cũng như thành tích nội dung nhảy xa kiểu ưỡn thân vẫn còn hạn chế, chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Từ thực tế đó, việc đánh giá chính xác thực trạng các yếu tố cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập sẽ là cơ sở khoa học quan trọng trong việc lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành GDTC tại Khoa GDTC – Đại học Huế.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp: Phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Quan sát sư phạm; Kiểm tra sư phạm; Phương pháp toán thống kê.
Khảo sát được tiến hành vào tháng 6 năm 2023.   
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
1. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập thực hành kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân
Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập thực hành kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân cho sinh viên ngành GDTC - Đại học Huế được xác định thông qua tham khảo các tài liệu chuyên môn và kết quả tham vấn trực tiếp cán bộ quản lý và giảng viên Khoa GDTC. Kết quả đã xác định được 03 yếu tố, gồm: Thực trạng việc sử dụng các bài tập bổ trợ chuyên môn, đội ngũ giảng viên giảng dạy và cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. 
1.1. Thực trạng việc sử dụng các bài tập bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân cho sinh viên ngành GDTC - Đại học Huế
	Để thấy rõ về thực trạng này đề tài tiến hành khảo sát, lấy ý kiến 25 giảng viên Khoa GDTC – Đại học Huế về việc sử dụng các bài tập bổ trợ chuyên môn thuộc 05 nhóm được ứng dụng trong giảng dạy kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân cho khách thể nghiên cứu. Kết quả thu được như trình bày ở bảng 1.
Bảng 1. Thực trạng sử dụng bài tập bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân cho sinh viên ngành GDTC - Đại học Huế (n=25)
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]Các nhóm bài tập bổ trợ chuyên môn

	Nhóm 1: Bài tập bổ trợ kỹ thuật chạy đà
	Nhóm 2: Bài tập bổ trợ kỹ thuật giậm nhảy
	Nhóm 3: Bài tập bổ trợ kỹ thuật trên không và tiếp đất
	Nhóm 4: Bài tập bổ trợ kỹ thuật phối hợp
	Nhóm 5: Bài tập bổ trợ phát triển thể lực chuyên môn

	mi
	Tỷ lệ %
	mi
	Tỷ lệ %
	mi
	Tỷ lệ %
	mi
	Tỷ lệ %
	mi
	Tỷ lệ %

	7
	28
	15,0
	60
	9
	36,0
	17
	68,0
	14
	56,0


Ghi chú: Bài tập bổ trợ kỹ thuật còn được hiểu là bài tập dẫn dắt.
Qua bảng 1 cho thấy, cả 05 nhóm bài tập bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân đã được hầu hết giảng viên áp dụng trong giảng dạy cho sinh viên ngành GDTC. Tuy nhiên, việc sử dụng các bài tập chưa manh tính hệ thống với tỷ lệ thấp và không đều ở các nhóm. Các bài tập được sử dụng nhiều hơn thuộc nhóm 2, 4 và 5 (từ 56% đến 68%), ít hơn là các bài tập thuộc nhóm 1 và 3 (chỉ từ 28% đến 36%). Qua đó cho thấy, đây là một kỹ thuật chuyên môn có độ khó, song các giảng viên còn ít sử dụng bài tập bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy đã làm hạn chế việc hình thành kỹ thuật động tác và thành tích học tập của sinh viên chưa cao.
1.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy môn Điền kinh cho sinh viên Đại học Huế 
 Thông qua tham khảo tài liệu lưu trữ, thực trạng đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy môn Điền kinh của Khoa GDTC được trình bày ở bảng 2.
Bảng 2. Thực trạng đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy môn Điền kinh của Khoa GDTC – Đại học Huế (n=25)
	Môn học
	Trình độ đào tạo
	Thâm niên công tác
	Trình độ ngoại ngữ

	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại 
học
	Dưới 10 năm
	10-20 năm
	Trên
20 năm
	A
	B
	C

	Điền kinh 
	04
	21
	0
	01
	20
	04
	0
	21
	04


[bookmark: _GoBack]Từ kết quả thu được ở bảng 2 cho thấy: Về trình độ đào tạo đội ngũ giảng viên được đào tạo chuyên sâu điền kinh và giảng viên có đủ trình độ giảng dạy môn điền kinh trong đó có 04 tiến sĩ (chiếm tỷ lệ 16%), 21 thạc sĩ (chiếm tỷ lệ 84%); 24 giảng viên (chiếm tỷ lệ 96%) có thâm niên giảng dạy từ 10 năm trở lên; Đạt trình độ tiếng Anh B (84%) và 16% giảng viên đạt trình độ C tiếng Trung. Đây là đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao đảm nhận giảng dạy học phần Điền kinh trong quá trình đào tạo chuyên ngành và đào tạo sinh viên không chuyên ngành Thể chất tại Khoa GDTC – Đại học Huế.
2.3. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy môn Điền kinh tại Khoa  Giáo dục thể chất – Đại học Huế
Qua quan sát sư phạm, thực tiễn điều kiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy môn Điền kinh tại Khoa GDTC được thể hiện cụ thể trong bảng 3.
Bảng 3.  Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy môn Điền kinh 
tại Khoa GDTC - Đại học Huế
	TT
	Sân bãi/ dụng cụ
	Số lượng
	Chất lượng
	Mức độ đáp ứng

	1.
	Sân điền kinh
	01
	Trung bình
	Đáp ứng một phần

	2.
	Vòng đẩy tạ
	01
	Trung bình
	Đáp ứng một phần

	3.
	Hố nhảy cao 
	03
	Trung bình
	Đáp ứng một phần

	4.
	Hố nhảy xa
	04
	Trung bình
	Đáp ứng một phần


	Từ kết quả khảo sát thu được cho thấy, số lượng sân bãi/ dụng cụ phục vụ tập luyện cho sinh viên Khoa GDTC tương đối ít, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu tập luyện của sinh viên trong các giờ học chính khóa cũng như cho các hoạt động nội khoá. Đặc biệt, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy các nội dung Điền kinh còn hạn chế về cả chất lượng, mới chỉ đạt mức trung bình.
2. Thực trạng kết quả học tập nội dung nhảy xa ưỡn thân của sinh viên ngành GDTC - Đại học Huế
Kết quả khảo sát thực trạng kết quả học tập thực hành môn nhảy xa ưỡn thân dưới hình thức đánh giá là thành tích và điểm của sinh viên chuyên ngành các khoá Thể chất 17 và 18 được thống kê ở bảng 4.
Bảng 4. Kết quả học tập thực hành môn nhảy xa ưỡn thân của sinh viên chuyên ngành Khoa GDTC – Đại học Huế
	
TT
	
Khóa
	Thành tích (m)

()
	Điểm đạt

()

	1.
	Nam Thể chất K17 (n=09)
	4.69  0.78
	6.92  0.84

	
	Nữ Thể chất K17 (n=05)
	3.820.45
	6.70  0.5

	2.
	Nam Thể chất K18 (n= 23)
	4.68  0.52
	6.80  0.89

	
	Nữ Thể chất K18 (n=08)
	3.850.5
	6.75  0.61


Qua bảng 4 cho thấy, kết quả học tập thực hành môn nhảy xa kiểu ưỡn thân của sinh viên các khoá được khảo sát còn thấp, đa số đạt loại trung bình khá với thành tích nhảy xa toàn đà đạt được từ 4.68 - 4.69m (nam) và từ 3.82 - 3.85m (nữ). Điều này cho thấy, thành tích như vậy đối với sinh viên chuyên ngành là điều đáng báo động và cần có giải pháp khắc phục kịp thời để đảm bảo chất lượng đào tạo đầu ra ở nội dung này của môn Điền kinh.
KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã xác định và đánh giá được thực trạng 03 yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân của sinh viên ngành GDTC – Đại học Huế. Kết quả đánh giá thực trạng cho thấy: Các bài tập bổ trợ chuyên môn chưa được sử dụng có hệ thống với tỷ lệ sử dụng còn thấp và không đồng đều giữa các nhóm bài tập; Đội ngũ giảng viên giảng dạy môn Điền kinh đảm bảo tốt yêu cầu; Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và tập luyện cho sinh viên còn thiếu về số lượng và kém về chất lượng. 
Kết quả khảo sát đã khẳng định, để nâng cao hiệu quả giảng dạy nội dung nhảy xa ưỡn thân cho sinh viên ngành GDTC - Đại học Huế cần thiết phải lựa chọn và xây dựng kế hoạch ứng dụng hệ thống các bài tập bổ trợ chuyên môn có đủ cơ sở khoa học.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Võ Đức Phùng, Dương Nghiệp Chí (1975), Giáo trình Điền kinh, NXB TDTT, Hà Nội.
2. Dương Nghiệp Chí (1991), Đo lường thể thao, NXB TDTT, Hà Nội.
3. Lê Bửu, Nguyễn Thế Truyền (1991), Lý luận và phương pháp thể thao trẻ, NXB TDTT thành phố Hồ Chí Minh.
* Nguồn bài báo: Phạm Đức Thạnh: “Nghiên cứu lựa chọn bài tập bổ trợ nâng cao hiệu quả kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân cho sinh viên chuyên ngành Khoa giáo dục thể chất - Đại học Huế ”.  Đề tài công nghệ cấp khoa năm 2023 (dự kiến bảo vệ tháng 06/2024). ĐT: 0972097346; Email: thanhphamdhh@gmail.com; ĐT: 0988532655; Email: duongdunggdtc@gmail.com
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